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01 Lê Bảo Anh 19/8/2020 x Kinh 49 13,5 Bt 95 Bt

02 Đỗ Thế Phúc An 27/9/2020 Kinh 48 15,6 Bt 99 Bt

03 Nguyễn Phạm Hải Anh 24/6/2020 x Kinh 51 15 Bt 104 Bt

04 H' Quỳnh Trang 24/12/2020 x M'nông 45 14,5 Bt 99 Bt

05 Nguyễn Thế Đạt 03/01/2020 Kinh 56 15 Bt 100 Bt

06 Võ Minh Khoa 15/12/2020 Kinh 45 12 Nhẹ cân 93 Bt

07 H' Linh 11/10/2020 x Mạ 47 13 Bt 95 Bt

08 Hồ Thị Ngọc Nhi 12/8/2020 x Kinh 49 14,5 Bt 99 Bt

09 Huỳnh Nguyễn Gia Ngọc 25/8/2020 x Kinh 49 14,7 Bt 96 Bt

10 Phan Thái An Hạ 8/5/2020 x Kinh 52 15 Bt 98 Bt

11 Phạm Lê Thành Nam 18/02/2020 Kinh 55 17 Bt 108 Bt

12 Lê Anh Quân 02/05/2020 Kinh 52 15,5 Bt 99 Bt

13 Bùi Minh Phúc 14/10/2020 Mường 47 14,5 Bt 99 Bt

14 Hoàng Ngọc Trúc Anh 21/3/2020 x Kinh 54 14,2 Bt 98 Bt
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